
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CAO SƠN TIẾN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-UBND Cao Sơn Tiến, ngày       tháng  02 năm 2025 
  

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai 177  thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi giải quyết của UBND xã Cao Sơn Tiến 
 

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông với cấp 

Trung ương; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, các Sở chủ quản; UBND cấp 

huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định 7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn 

thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm nông 

nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Căn cứ Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 

trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 3662/QĐ-UBND ngày 22/07/2021 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, 

chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra thành 

phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội;  

Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UBND 25/03/2022 của UBND thành phố Hà 

Nộivề việc  công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; TTHC 
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thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa 

bàn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-UBND 08/04/2022 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh 

vực Lao động - Thương binh và xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động – 

Thương binh và xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – 

Thương binh và xã hội thành phố Hà Nội. 

Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 về việc công bố danh 

mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Căn cứ Quyết định 2294/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, 

giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. 

Căn cứ Quyết định 2804/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở công 

thương Hà Nội. 

Căn cứ Quyết định 3109/QĐ-UBND ngày 06/06/2023 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thảm 

quyền giải quyết của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn 

thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông. 

Căn cứ Quyết định số 5341/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động thương binh và xã hội thực 

hiện theo phương án đơn giản hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Sở Lao động – Thương binh và xã hội thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 6144/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

dung trong lĩnh vực hộ tịch, công chứng, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của cấp 

thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; 

Căn cứ Quyết định số 6468/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động 

– thương binh và xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao 

động- thương binh và xã hội thành phố Hà Nội;  

Căn cứ Quyết định số 6680/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc thực hiện phương án ủy quyền giải quyết TTHC theo Quyết 
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định số 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND thành phố Hà Nội. 

Căn cứ Quyết định số 9123/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện 

Ứng Hòa về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND xã, thị trấn giải quyết TTHC lĩnh 

vực Lao động thương binh và xã hội. 

Căn cứ Quyết định 241/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC được thay thế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Ban dân tộc thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, 

thương binh xã hội thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động thương binh và 

Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 về việc công bố 

danh mục thủ tục lĩnh vực Công chức, viên chức; Chính quyền địa phương; Thi 

đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định 1348/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và thể thao thành phố Hà 

Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, 

thương binh xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động 

thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 03/5/2024 về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, giải quyết tố cáo, xử lý đơn của Thanh tra thành phố Hà Nội.; 

Căn cứ Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 về việc công bố danh 

mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng 

ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất thực hiện trên địa bàn thành phố Hà 

Nội; 

Căn cứ Quyết định số 3658/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, quốc 

tịch thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC  mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi 

bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-KT ngày 24/7/2024 của Phòng Kinh tế huyện 

Ứng Hòa về việc ủy quyền cho UBND cấp xã giải quyết TTHC trong lĩnh vực 

công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng kinh tế huyện Ứng Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 14/8/2024 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực 
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bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Sở Công Thương Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 4189/QĐ-UBND ngày 14/8/2024 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn 

giáo; văn thư – lưu trữ; thi đua, khen thưởng thuộc chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;  

Căn cứ Quyết định số 5477/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ lĩnh vực Thuỷ lợi, phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 5630/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND thành 

phố Hà Nội về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn 

thành phố Hà Nội;  

Căn cứ Quyết định số 6281/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 của UBND thành 

phố Hà Nội về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy ban nhân 

dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;  

Căn cứ Quyết định số 6523/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 của UBND thành 

phố Hà Nội về công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật và khoa học công nghệ môi trường thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành 

phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định 6806/QĐ-UBND ngày 31/12/2024  của UBND thành phố 

Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, 

bổ sung thay thế lĩnh vực đường bộ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao 

thông vận tải;thủ tục hành chính thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết  

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố 

Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TTPVHCC ngày 24/01/2025 của Trung tâm 

phục vụ hành chính công UBND thành phố Hà Nội về công bố danh mục thủ tục 

hành chính mới trong lĩnh vực tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội;  

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-TTPVHCC ngày 04/02/2025 của Trung tâm 

phục vụ hành chính công UBND thành phố Hà Nội về công bố danh mục thủ tục 

hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-TTPVHCC ngày 14/02/2025 của Trung tâm 

phục vụ hành chính công UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở y tế Thành phố 

Hà Nội. 

UBND xã thông báo công khai 177 TTHC thực hiện tại UBND xã Cao Sơn 

Tiến, cụ thể như sau: 
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TT Tên Nhóm/Lĩnh vực 
TTHC thuộc phạm vi giải quyết của 

UBND xã Cao Sơn Tiến 

1 Nội vụ 15 

2 Thanh tra 7 

3 Giáo dục và Đào tạo 5 

4 Tư pháp 40 

5 Văn hóa-Thông tin 7 

6 Lao động-Thương binh và xã hội 49 

7 Đất đai 5 

8 Y tế 2 

9 Nông nghiệp và phát triển nông thôn 14 

10 Môi trường, Tài nguyên nước 5 

11 Đường thủy nội địa 10 

12 Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 1 

13 

TTHC được UBND huyện ủy quyền 

(LĐTBXH, Lưu thông hàng hóa trong 

nước) 

13 

14 Lâm nghiệp 1 

15 Dân tộc 2 

16 Đường bộ 1 

 Tổng cộng: 177 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Thông báo này thay thế Thông báo số 27/TB-UBND ngày 11 tháng 02 năm 

2025 của UBND xã Cao Sơn Tiến. 

UBND xã Cao Sơn Tiến thông báo để các cá nhân, tổ chức được biết và thực 

hiện./. 

 Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND  xã; 

- Niêm yết  tại Bộ phận TNHS&TKQ xã; 

- Cán bộ, công chức xã; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT.CHỦ TỊCH              

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Phạm Văn Hưởng 
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